Ngành, nghề kinh doanh sau khi bổ sung:

	TT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 

  + Hoạt động đo đạc bản đồ cơ bản
  + Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ.

  + Vẽ bản đồ và thông tin về không gian …
+ Xác định mốc giới quy hoạch, mốc giới giao đất và các công tác đo đạc chuyên ngành khác

+ Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ địa chất công trình, địa chất thuỷ văn.

+ Đo Quan trắc lún, biến dạng công trình
+ Lập báo cáo địa chất

+ Khảo sát địa hình trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Khảo sát địa chất công trình

+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 

        + Dịch vụ nhà đất (đo trích đo thửa đất phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển dịch nhà đất) tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất ở phường, xã.
	7110
Điều 5, 6 NĐ 45/2015/NĐ-CP



	2
	- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

- Giám sát công tác xây dựng - hoàn thiện công trình: Thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước).

- Giám sát công tác xây dựng - hoàn thiện công trình: Xây dựng dân dụng, công nghiệp
	Nghị định 15/2013/NĐ-CP

ngày 6/2/2013

	3
	+ Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.

+ Tư vấn thiết kế về giao thông, thuỷ lợi

+ Tư vấn lập Quy hoạch mặt bằng các dự án

+ Tư vấn Thẩm định giá, lập dự án đầu tư xây dựng
+ Tư vấn về kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ
+ Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2
+  Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
+ Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
+ Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
	NĐ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

	4

	- Thiết kế quy hoạch xây dựng

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội, ngoại thất công trình

- Thiết kế công trình giao thông (cầu - đường bộ)

- Thiết kế công trình Thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

        - Thiết kế cấp thoát nước cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông. 
	NĐ 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009

	5
	Đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính
	Điểm a; k1; Chỉ thị 02/2008/CT-Bộ TNMT

	6
	Tư vấn về địa chính bao gồm: đo vẽ bản đồ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính 
	Mục 5.6 TT09/2007/TT

Bộ TNMT

	7
	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
	0810

	8
	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

+ Tư vấn về môi trường; 

+ Tư vấn về công nghệ khác; 
+ Hoạt động tư vấn khác (trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý, tư vấn pháp luật, tài chính, chứng khoán, hôn nhân có yếu tố nước ngoài)
	7490

	9
	Cung ứng dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chi tiết:
  + Các dịch vụ về môi trường đô thị
	Điều 12 NĐ 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

	10
	Xây dựng nhà các loại
	4100

	11
	Xây dựng công trình công ích
	4220

	12
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	4290

	13
	Chuẩn bị mặt bằng

Chi tiết:

- Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự ; 
	4312

	14
	Hoàn thiện công trình xây dựng
	4330

	15
	Lắp đặt hệ thống điện
	4321

	16
	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
	4322

	17
	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường (ngành trắc địa, bản đồ, địa chất, khí tượng thuỷ văn …) 

- Kiểm tra, kiểm nghiệm thiết bị đo đạc
	4659

Điều 10, NĐ 45/2015/NĐ-CP

	18
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng
	4663

	19
	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Cụ thể: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
	4719

	20
	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
	4933

	21
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
	5221

	22
	Bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;
	QĐ số 69/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

	23
	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết:

- Khách sạn

- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

- Nhà khách kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
	5510

	24
	Cơ sở lưu trú khác
	5590

	25
	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết:

- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
	5610

	26
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

- Cho thuê nhà
	6810

	27
	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
 Chi tiết: 

Dịch vụ Tư vấn, môi giới bất động sản
	6820

	28
	Hoạt động thiết kế chuyên dụng

(không bao gồm thiết kế phương tiện vận tải)

Hoạt động trang trí nội thất
	7410

	29
	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
	7730

	30
	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
	8130

	31
	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
	8230

	32
	Giáo dục nghề nghiệp

- Chi tiết: Dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo
	8532

	33
	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu
	9329


